
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-UBND TP. Bắc Kạn, ngày       tháng 7  năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ 

 và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020 

 

 Thực hiện Văn bản số 1211/LĐTBXH- BTXH&PCTNXH ngày 22/6/2020 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng báo cáo 

tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn báo 

cáo công tác triển khai, thực hiện với những nội dung sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020  

           1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

 Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-

2020; Quyết định số 1837/QĐ- UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân thành phố và 

các Ban chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể như sau: 

 - Kế hoạch số 42A/KH-UBND ngày 14/3/2016 thực hiện Chương trình 

phòng, chống mua bán người năm 2016;  

           - Văn bản số 1464/UBND-LĐTBXH ngày 07/12/2016 về việc xin ý kiến 

đóng góp vào dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và 

hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020; 

 - Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 23/12/2016 Thực hiện công tác tiếp 

nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Bắc 

Kạn, giai đoạn 2016- 2020;  

 - Kế hoạch số 53A/KH-UBND ngày 14/4/2017 thực hiện công tác phòng, 

chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2017;   

 - Kế hoạch số112/KH-UBND ngày 30/8/2017 Thực hiện Chương trình 

phòng, chống tội phạm đến năm 2020;   

- Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 12/4/2018 triển khai thực hiện chương 

trình, phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người 

năm 2018; 

           - Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 10/12/2018 thực hiện Dự án “Đấu 

tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm 

pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người”; 

           - Kế hoạch số 96/KH-BCĐ ngày 10/7/2019 triển khai “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người 30/7/2019”; 
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           - Kế hoạch số 20/KH-BCD ngày 13/2/2020 triển khai thực hiện chương 

trình, phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người 

năm 2020; 

 - Văn bản số 1249/UBND-LĐTBXH ngày 08/7/2020 về việc xây dựng báo 

cáo tổng kết thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán” giai đoạn 2016-2020, 

2. Đánh giá kết quả đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra 

a) Kết quả thực hiện chỉ tiêu 

- 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, 

xác định nạn nhân bị mua bán.  

- 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo 

quy định của pháp luật.  

- 100% nạn nhân được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu theo quy định. 

3. Kết quả thực hiện các hoạt động chính (có số liệu cụ thể từng loại 

hoạt động)  

a) Kết quả thực hiện công tác “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân” 

- Giai đoạn 2016 đến nay, địa bàn thành phố chưa phát hiện, xử lý trường 

hợp nào liên quan đến tội phạm mua bán người. Tuy nhiên số người xuất cảnh đi 

lao động trái pháp luật, số người vắng mặt tại địa phương không rõ lý do có chiều 

hướng gia tăng. 

- Chỉ đạo Công an thành phố chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn 

thể, các xã, phường, các tổ chức xã hội triển khai thực hiện các hoạt động tiếp 

nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

          b) Kết quả thực hiện công tác “Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”: Giai 

đoạn 2016  đến nay, địa bàn thành phố không có nạn nhân bị mua bán trở về.  

5. Kinh phí thực hiện 

 Giai đoạn 2016 đến nay không có kinh phí riêng thực hiện Đề án 3: “Tiếp 

nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”. 

           6. Nhận xét, đánh giá 

            - Tình hình tội phạm mua bán người được kiềm chế, góp phần đảm bảo an 

ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

             - Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người nói riêng và 

phòng, chống vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh xã hội nói chung còn gặp nhiều 

nhiều khó khăn thách thức trước tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh của nền 

kinh tế thị trường mở cửa, hội nhập kinh tế Quốc tế. 

- Kinh phí, phương tiện, công cụ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh 

với tội phạm mua bán người còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu đề án. 

           - Công tác tuyên truyền, giáo dục còn hạn chế, chưa có nhiều hình thức 

tuyên truyền mới để thu hút nhiều người tham gia. 
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            - Phương thức, thủ đoạn của tội phạm liên quan đến mua bán người diễn 

biến phức tạp; trình độ dân trí thấp chưa nhận thức được các thủ đoạn, hành vi của 

tội phạm mua bán người. 

II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2021-2025  

1. Mục tiêu 

-Tiếp tục duy trì kết quả đạt được giai đoạn 2016-2020; 

  -100% các trường hợp bị mua bán trở về được tiếp nhận, xác minh, bảo vệ 

và hỗ trợ. 

  -100% nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ chế độ theo quy định của pháp luật 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

a) Các nhiệm vụ 

- Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn 

thể đối với công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống 

tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; lấy chủ động 

phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm. 

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán 

bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân về phòng, chống tội phạm mua bán người. 

- Tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội 

phạm, trong đó có tội phạm mua bán người. 

b) Các giải pháp 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống 

mua bán người tại cộng đồng với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với giới 

tính, độ tuổi và điều kiện của địa phương. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội; 

tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và quản lý trật tự xã hội, không để tội 

phạm lợi dụng hoạt động mua bán người. 

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của 

chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là ý thức trách nhiệm, 

năng lực của cá nhân, gia đình và toàn xã hội nhằm làm chuyển biến cơ bản về 

nhận thức và hành động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu 

quả tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em. 

- Đẩy mạnh công tác phát hiện, đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn hoạt 

động phạm tội mua bán người mới; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét 

xử tội phạm mua bán người; hạn chế các nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán 

người; kịp thời xác minh, xác định, tiếp nhận và thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ 

trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. 

4. Nguồn lực thực hiện và cơ chế huy động  

a) Nguồn lực: Từ nguồn kinh phí tỉnh giao; ngân sách địa phương theo phân 

cấp ngân sách hiện hành. 
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b) Cơ chế huy động: Từ Quỹ phòng, chống tội phạm; nguồn tài trợ, viện trợ 

của các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. 

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ  

- Tăng cường nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện... cho công tác phòng 

chống tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp 

vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán người. 

 Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác 

minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
Gửi bản điện tử: 

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Kạn; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- TV BCĐ 138 thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Công an thành phố; 

- UBND các xã phường, 

Gửi bản giấy: 

- Lưu VT, LĐTBXH (Hạnh).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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Phụ lục 3 

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU 

Đề án 3 “ Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” 

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-UBND ngày      tháng 7 năm 2020 của UBND 

thành phố Bắc Kạn) 

 

ST

T 

Nội dung Đơn 

vị 

tính 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm                             

2020* 

Tổng giai 

đoạn 

2016-2020 

I THỰC TRẠNG TÌNH 

HÌNH 

       

1 Tổng số người được tiếp 

nhận, xác minh 

Người 0 0 0 0 0 0 

2 Tổng số người được xác 

nhận là nạn nhân 

Người 0 0 0 0 0 0 

a Giới tính, độ tuổi        

 - Nam Người       

 + Dưới 18  tuổi Người       

 + Dưới 16 tuổi Người       

 - Nữ        

 + Dưới 18  tuổi Người       

 + Dưới 16 tuổi Người       

b Dân tộc        

 - Kinh Người       

 - Dân tộc khác Người       

c Người nước ngoài Người       

d Hình thức mua bán        

 - Bị mua bán trong nước Người       

 - Bị mua bán nước ngoài Người       

 + Trung Quốc Người       

 + Lào Người       

 + Campuchia Người       

 + Thái lan Người       

 + Malaysia Người       

 + Anh Người       

 + Nga Người       

 + Các nước khác Người       

e Hình thức tiếp nhận        

 - Tự trở về Người       

 - Được giải cứu Người       

 - Trao trả song phương Người       

3 Số nạn nhân, người thân 

thích của họ được bảo vệ 

theo quy định của pháp 

luật 

Người 0 0 0 0 0 0 
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II KẾT QUẢ CÔNG TÁC        

1 Văn bản chỉ đạo, điều 

hành 

Văn 

bản 

03 02 02 01 01 09 

2 Các hoạt động tuyền 

thông 

Buổi  01 01 01 01 04 

 - Số buổi tuyền thông về 

mua bán người 

  Lồng 

ghép 

Lồng 

ghép 

Lồng 

ghép 

Lồng 

ghép 

Lồng ghép 

 - Số người tham gia các 

buổi truyền thông 

Lượt 

người 

 300 254 123 200 877 

 - Số Panô, áp phích,  tờ rơi 

về mua bán người: 

       

 + Pa nô Pa nô       

 + Áp phích Áp 

phích 

      

 + Số tờ rơi Tờ rơi       

3 Tập huấn nâng cao năng 

lực cho cán bộ  làm công 

tác hỗ trợ nạn nhân 

 0 0 0 0 0 0 

 Số cuộc  tập huấn Cuộc       

 Số người được tập huấn Lượt 

người 

      

4 Kết quả công tác hỗ trợ 

nạn nhân 

 0 0 0 0 0 0 

4.1 Số nạn nhân được hỗ trợ Người       

4.2 Số người được hỗ trợ nhu 

cầu thiết yếu và chi phí đi 

lại 

Người       

4.3 Số nạn nhân có nhu cầu 

vào lưu trú tạm thời tại cơ 

sở trợ giúp xã hội / cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân 

Người       

a Giới tính, độ tuổi        

 - Nam        

 + Dưới 18  tuổi Người       

 + Dưới 16 tuổi Người       

 - Nữ        

 + Dưới 18  tuổi Người       

 + Dưới 16 tuổi Người       

b Được  hưởng các dịch vụ 

hỗ trợ trong thời gian tại 

cơ sở trợ giúp xã hội/ cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân 

       

 - Nhu cầu thiết yếu Người       

 - Chăm sóc y tế Người       

 - Tư vấn tâm lý Người       

 + Trợ giúp pháp lý Người       
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4.4 Số nạn nhân được hỗ trợ 

hòa nhập cộng đồng 

       

 a. Trợ giúp pháp lý Người       

 b. Hỗ trợ học văn hóa Người       

 c. Hỗ trợ học nghề Người       

 d. Hỗ trợ tìm việc làm Người       

 e. Hỗ trợ vay vốn Người       

 Tổng số tiền Triệu 

đồng 

      

 g. Trợ cấp khó khăn ban 

đầu 

Người       

 Tổng số tiền Triệu 

đồng 

      

         * Năm 2020 (số liệu tính đến 31/7/2020) 
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